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MỘT VÀI THẦN CHÚ QUAN TRỌNG CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 

 

Dịch âm Phạn Chú: HUYỀN THANH 

 

A-Bốn Thần Chú Xá Lợi Pháp Thân - The Four Dharmakaya Relic Mantras  
 

Bốn Thần chú Xá lợi Pháp thân là những xá lợi  linh  thiêng. Đó là những xá lợi tối thượng 

của Đức Phật, xá  lợi của Pháp  thân. Những xá  lợi khác mà  ta  thường nhìn thấy, chẳng 

hạn như xá  lợi của y áo hay những phần thân tướng của Đức Phật, là xá lợi thứ yếu. Bốn 

thần chú này là xá lợi tối thượng. Đây thường là những thần chú cốt tủy mà chúng ta nên 

đặt trong bảo tháp, chuông và tượng v.v.. Bằng cách đặt những thần chú này bên trong một 

bảo tháp, pho tượng  thậm chí là một cái chuông điều này mang lại lợi  ích không thể 

tưởng  tượng nổi. Ví dụ, nghiệp xấu của  tất cả chúng sinh khi nghe  thấy những âm  thanh 

của chuông đó sẽ được  thanh  tịnh và họ được giải phóng khỏi tái sinh xuống các cõi thấp. 

Nếu chúng ta đặt các thần chú này trong một bảo tháp, một pho tượng hay trong chuông, 

chư thiên sẽ đến kính lễ linh vật này ba lần mỗi ngày.  

 

1.Thần Chú Bổn Tôn Cực Điểm Bất Nhiễm -Stainless Pinnacle Deity Mantra 

(Tsugtor Drime)  
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NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATANĀṂ 

OṂ_ MAHĀ-CINTĀMAṆI  JVALANA_ SĀGARA  GAMBHIRE, ĀKARṢAYA 
ĀKARṢAYA, ĀYUNHARA  ĀYUNHARA, SANDHARA  SANDHARA, KṢAṆA  

KṢAṆA, KṢIṆI  KṢIṆI, KṢUṆU  KṢUṆU_ SARVA-TATHĀGATA-SAMAYA, 
TIṢṬHA  TIṢṬHA, MAHĀ-BHUVANA  SĀGARA  SAṂŚODHAYA_ MŪṂ  SARVA-

SATVĀṂŚCA_ BHAGAVATI, SARVA-PĀPAṂ  VIMALA, JAYA  JAYA, 

JAYALABDHE, SYUṬA  SYUṬA, SYOṬAYA  SYOṬAYA,  VIGATA  LĀVARANI, 
BHAYA  HARANI, HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ, MRITYU-DAṆḌA-DHARE, ABHAYA  

PRATE_ UṢṆĪṢA  VYAVALOKITE, SAMANTA-MUṢE, SAMANTA  
VYAVALOKITE, MAHĀ-MĀYE, MAHĀ-PĀŚA  DHARE, AMOGHA  VIMALE, 

ĀKARṢAYA  ĀKARṢAYA, AKADDHAYA  AKADDHAYA, DHARA  DHARA, 
SAṂDHARA  SAṂDHARA, INDRIYA  VIŚODHANI, BHŪṢITA  BHŪJE, MAHĀ-

MUDRĀ  VILOKITE, JAYA  JAYA, SIDDHE  SIDDHE, BUDDHA  BUDDHA, 

BODHANI  BODHANI, SAṂBODHANI  SAṂBODHANI, ŚODHANI  ŚODHANI, 
SAṂŚODHANI  SAṂŚODHANI, VIŚODHANI  VIŚODHANI, HARA  HARA, MAMA  

SARVA-PĀPAṂ, SARVA-TATHĀGATA-KULA-BHUJE, SAMAYA-TIṢṬHE, 
PRASAMATU  MAMA  BUṆYE, VINA ŚYANTU  PĀPĀṂ_ SARVA  KILVIṢA  

HARA. MAṆI  VIŚUDDHE, ŚODHAYA  ŚODHAYA, VIKĀSITA-PADME, 
GAVACITA  BHUJE, ṢAḌ-PĀRAMITĀ  PARIPŪRAṆI_ SARVA  

TATHĀGATOṢṆĪṢA  VILOKITE  SVĀHĀ 

SARVA-TATHĀGATA-GUHYA  ADHIṢṬHĀNA ADHIṢṬHITE  SVĀHĀ 
ĀYUR-DADE  SVĀHĀ 

PUṆYA  DADE  SVĀHĀ 
PUṆYA  VILOKITE  SVĀHĀṂ 

PUṆYA  AVALOKITE  SVĀHĀ 
MRITYU-DAṆḌE  SVĀHĀ 

YAMA-DAṆḌE  SVĀHĀ 

YAMA-DHŪTE  SVĀHĀ 
SAṂHARAṆI  SVĀHĀ 

SAṂBHA  HARAṆI  SVĀHĀ 
SANDHĀRAṆI  SVĀHĀ 

PRATISARAṆI  SVĀHĀ 
OJOVATI  SVĀHĀ 

TEJOVATI  SVĀHĀ 

JAYA-VATI  SVĀHĀ 
SARVA-TATHĀGATA-MUDRĀ  ADHIṢṬHĀNA  ADHIṢṬHITE  SVĀHĀ 
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_Tâm Chú: 

OṂ  NAMASTRAIYA-DHVIKĀNĀṂ  SARVA  TATHĀGATA-HRIDAYA-GARBHA, 

JVALA  JVALA,  DHARMA-DHĀTU-GARBHE  SAMBHARA  MAMA  ĀYUḤ    
SAṂŚODHAYA  SAṂŚODHAYA  MAMA  SARVA-TATHĀGATA  

SAMANTOṢṆĪṢA  VIMALA  VIŚUDDHE  HŪM  HŪṂ  HŪṂ_ OṂ  VAṂ  SAṂ  
JAḤ  SVĀHĀ 
 

                                                                                                                             

2. Thần Chú Xá lợi Bí mật - Secret Relic Mantra (Sangwa Rigsel)  
   

  
 

NAMA  STRIYAIYADHĪKĀNĀṂ  SARVA  TATHĀGATĀNĀṂ 

OṂ_ BHŪVI  BHAVĀNA  VARE  VACAṬO, CULU  CULU, DHARTA  DHARA_ 
SARVA-TATHĀGATA-DHĀTU  DHARE, PADMA-GARBHE  JAYA  VARE, ACALE  

SMARA  TATHĀGATA-DHARMA-CAKRA  PRAVARTTANA_ VAJRA-BODHI-
MAṆḌA  ALAṂKARA  ALAṂKRITE_ SARVA-TATHĀGATA  ADHIṢṬHITE, 

BODHAYA  BODHAYA,  BODHANI  BODHANI, BUDDHAYA  BUDDHAYA, 

SAṂBODHANI  SAṂBODHANI, CALA  CALA, CALAṂTU_ SARVA-ĀVARAṆĀN, 
SARVA-PĀPAṂ  VIGATE, HURU  HURU_ SARVA  ŚOKA  VIKATE_ SARVA  

TATHĀGATA-HRIDAYA  VAJRINI,  SAṂBHAVA  SAṂBHAVA_ SARVA-
TATHĀGATA-GUHYA  DHĀRAṆI-MUDRI, BUDDHE  SUBUDDHE_ SARVA-

TATHĀGATA  ADHIṢṬHITE, DHĀTU-GARBHE  SVĀHĀ 
SAMAYA  ADHIṢṬHITE  SVĀHĀ 

SARVA-TATHĀGATA-HRIDAYA-DHĀTU  MUDRI  SVĀHĀ 

SUPRATIṢṬHITA  STŪPI  TATHĀGATA  ADHIṢṬHITE  HŪṂ  HŪṂ  SVĀHĀ 
OṂ_ SARVA-TATHĀGATA UṢṆĪṢA-DHĀTU  MUDRĀ SVĀHĀ 

SARVA-TATHĀGATA  DHARMA-DHĀTU  VIBHŪṢITA  ADHIṢṬHITE  HURU  
HURU  HŪṂ  HŪṂ  SVĀHĀ 
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3. Thần Chú Ánh sáng Cao quý Hoàn toàn Thuần tịnh Bất nhiễm - Zung of the 

Completely Pure Stainless Light (Özer Drime)  

    

NAMAḤ  SAPTĀNĀN  SAMYAKSAṂBUDDHA  KOṬĪNĀN  PARIŚUDDHE  
MANASE  ABHYŪRCITA  PRATIṢṬHITĀNĀN 

NAMO  BHAGAVATE  AMRITĀ  ĀYUṢASYA  TATHĀGATASYA 
OṂ_ SARVA  TATHĀGATA  ŚUDDHE  ĀYUR-VIŚODANI  SAṂHARA  

SAṂHARA_  SARVA-TATHĀGATA VĪRYA  BALENA  PRATISAṂHARA_  ĀYUḤ  

SĀRA  SĀRA_ SARVA  TATHĀGATA-SAMAYA  BHYODHI  BODHI_ BUDDHYA  
BUDDHYA_ BODHAYA  BODHAYA_ MAMA  SARVA-PAPA  ĀVARAṆA  

VIŚUDDHE  VIGATA  MALAṂ  CCHARA  BUDDHI  BUDDHI  HURU  HURU  
SVĀHĀ 
 

 
 

OṂ_ SARVA-TATHĀGATA  MALA  VIŚODHANI  RADDHA  BALA  PRATI-
SAṂSKĀRA  TATHĀGATA-DHĀTU  DHARE, DHARA  DHARA, SANDHARA  

SANDHARA, SARVA-TATHĀGATA  ADHIṢṬHĀNA  ADHIṢṬHITE  SVĀHĀ 
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4.  Thần Chú 100.000 Vật Trang Hoàng Của Sự Giác Ngộ  - 100,000 Ornaments of 

Enlightenment Mantra (Jangchub Gyänbum)  

 

  

 

OṂ  NAMO  BHAGAVATE  PIPULA  VADANA  KAÑCANOTAKṢIPTA  

PRABHĀSA  KITUMARDHANE  TATHĀGATAYA  ARHATE  
SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 

NAMO  BHAGAVATE  ŚĀKYAMUNAYE  TATHĀGATAYA  ARHATE  
SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 

TADYATHĀ: BODHI  BODHI_ BODHANI  BODHANI_ SARVA-TATHĀGATA-

GOCARI_DHARA  DHARA_ HARA  HARA_ PRAHARA  PRAHARA_ MAHĀ-
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BODHI-CITTA  DHĀRI_ CULU  CULU_ ŚATA-RAŚMI  SAÑCODITE_ SARVA-

TATHĀGATĀ  VIṢIKTE_ GUṆI  GUṆAVATE_   SARVA-BUDDHA-

GUṆĀVABHĀSE_ MILI  MILI_ GAGANA-TALE_ SARVA-
TATHĀGATĀDHIṢṬHITE_ NABHASTALE, ŚAME  ŚAME, PRAŚAME  PRAŚAME_ 

SARVA-TATHĀGATA  SARVA-PĀPAṂ  PRAŚAMANE_ SARVA-PĀPAṂ  
VIŚODHANE_ HULU  HULU_ MAHĀ-BODHI-MĀRGA  SAṂPRATIṢṬHITE _ 

SARVA-TATHĀGATA  SUPRATIṢṬHITE  ŚUDDHE  SVĀHĀ 

 
 

Căn Bản Chú: 

OṂ_ SARVA-TATHĀGATA  VYĀVALOKITE,   JAYA  JAYA  SVĀHĀ 

 

Tâm Chú: 

OṂ_ HULU  HULU  JAYA-MUKHE  SVĀHĀ_  

OṂ_ VAJRA  ĀYUṢE  SVĀHĀ 
 

B-Thần Chú Namgyälma - Namgyälma Mantra (Phật đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu Tiểu 

Chú) 

 

Nếu bạn đặt thần chú Namgyälma bên trong một bảo tháp hay pho tượng, chỉ cần bóng của 

tháp hay pho tượng chạm vào chúng sinh, nó giải phóng họ khỏi những đau khổ nặng nề 

và nghiệp xấu, và giải phóng họ khỏi sự tái sinh trong cõi địa ngục, hoặc như ma đói, động 

vật, hoặc a-tu-la.  

 

  
 

OṂ  BHRŪṂ  SVĀHĀ_ OṂ  AMRITA  ĀYUR-DADAI  SVĀHĀ 

 

 

C_Thần Chú “ Ánh Sáng Hoàn Toàn Thuần Khiết Cao Quý ” - Stainless Beam Mantra 

Nếu câu  thần chú này được đặt  trong một bảo  tháp hay pho  tượng, tất cả những chúng 

sanh được thấy, được nghe nói đến, được chạm vào bảo tháp hay pho tượng sẽ được thanh 

tịnh những nghiệp tiêu cực và vì vậy họ được tái sinh vào những cõi cao, không còn tái 

sinh vào những cõi thấp.  

 

   

 

NAMAḤ  NAVA-NAVATĪNĀṂ  TATHĀGATA  GAṂGĀNĀṂ  

DĪVĀLUKĀNAṂ  KOṬI  NIYUTA  ŚATA  SAHASRĀṆĀṂ 

OṂ_ BO  BORI  CARI  CARI, MORI  GOLI  CALA  VĀRI  SVĀHĀ 
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